
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI  

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ  THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024 

 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

 

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Số 

CMND 

hoặc thẻ 

CCCD 

Ghi chú 

(Số điện 

thoại) Nam Nữ 
Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

01 
Trần Thanh Tùng 

(H08.5-240925-0006) 
08/06/1999  

02 Lê Văn Chân, 

phường Quang Trung, 

TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

Viên chức Cử nhân 

Luật Quốc tế 
 

Ứng dụng 

CCTT cơ 

bản 

Không 

 

05209900

4808 

0935890

625 

02 
Trần Thanh Tùng 

(H08.5-241001-0001) 
08/06/1999  

02 Lê Văn Chân, 

phường Quang Trung, 

TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

Hỗ trợ 

pháp lý 

hạng III 

Cử nhân 

Luật Quốc tế 

Tiếng 

anh bậc 

A2 

Ứng dụng 

CCTT cơ 

bản 

Không 

 

05209900

4808 

0935890

625 

03 

Trần Nguyễn Cẩm  

Loan 

(H08.5-240930-0002) 

 20/11/2022 

748 Bà Triệu, phường 

Hoài Thanh, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

Hỗ trợ 

pháp lý 

hạng III 

Cử nhân 

Luật/ Luật 

dân sự 

  Không 

 

05230200

7497 

0906355

816 

04 
Trần Anh Khoa 

(H08.5-240924-0001) 
24/04/2000  

Tổ 12, Khu vực 2, 

phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

 

Hỗ trợ 

pháp lý 

hạng III 

Cử nhân 

Luật / 

Luật(AUF) 

  Không 

 

05220001

2131 

0845284

879 

05 

Trịnh Hoàng Hương 

Giang 

(H08.5-240927-0004) 

 14/08/2001 

518-520 Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

Hỗ trợ 

pháp lý 

hạng III 

Cử nhân 

Luật / Luật 

(Khoa Luật 

quốc tế) 

Tiếng 

anh 

Toeic 

570 

 Không 

 

05230100

3196 

0843367

468 

06 
Lê Thị Hậu 

(H08.5-241002-0003) 
 01/01/1994 

189 Trần Phú, 

phường Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Hỗ trợ 

pháp lý 

hạng III 

Cử nhân 

Luật Hành 

chính – Tư 

pháp 

Tiếng 

anh 

Toeic 

670 

 Không 

 

05819400

4649 

0374098

852 

Tổng cộng: có 06 hồ sơ nộp nhưng 05 thí sinh (Thí sinh Trần Thanh Tùng nộp 02 lần, 01 lần vị trí dự tuyển không đúng 

yêu cầu) 



 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHỤ LỤC 02 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI  

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ  THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024 

 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Hộ khẩu thường 

trú 

 

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Số CMND 

hoặc thẻ 

CCCD 
Ghi chú 

Nam Nữ 
Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

1 2 4 5 6 7 8 9 11  12 

01 
Trần Thanh Tùng 

(H08.5-241001-0001) 
08/06/1999  

02 Lê Văn Chân, 

phường Quang 

Trung, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Cử nhân 

Luật 

Quốc tế 

Tiếng anh 

bậc A2 

Ứng dụng 

CCTT cơ 

bản 

Không 

 

 

052099004808 

Đúng tiêu 

chuẩn vị trí 

tuyển dụng 

 

Tổng cộng: 01 thí sinh 



 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHỤ LỤC 03 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI  

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ  THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024 

 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Hộ khẩu thường 

trú 

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng Đối 

tượng 

ưu tiên 

Số CMND 

hoặc thẻ 

CCCD 
Ghi chú 

Nam Nữ 
Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

01 

Trần Nguyễn Cẩm  Loan 

(H08.5-240930-0002) 
 20/11/2022 

748 Bà Triệu, phường 

Hoài Thanh, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Cử nhân 

Luật/ 

Luật dân 

sự 

  Không 

 

052302007497 

Chuyên ngành 

đào tạo không 

phù hợp vị trí 

tuyển dụng  

02 
Trần Anh Khoa 

(H08.5-240924-0001) 
24/04/2000  

Tổ 12, Khu vực 2, 

phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Cử nhân 

Luật/ 

Luật 

(AUF) 

  Không 

 

052200012131 

Chuyên ngành 

đào tạo không 

phù hợp vị trí 

tuyển dụng 

03 

Trịnh Hoàng Hương 

Giang 

(H08.5-240927-0004) 

 14/08/2001 

518-520 Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Cử nhân 

Luật/ 

Luật 

(Khoa 

Luật quốc 

tế) 

Tiếng anh 

Toeic 570 
 Không 

 

052301003196 Chuyên ngành 

đào tạo không 

phù hợp vị trí 

tuyển dụng 

04 
Lê Thị Hậu 

(H08.5-241002-0003) 
 01/01/1994 

189 Trần Phú, 

phường Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Cử nhân 

Luật 

Hành 

chính – 

Tư pháp 

Tiếng anh 

Toeic 670 
 Không 

 

058194004649 
Chuyên ngành 

đào tạo không 

phù hợp vị trí 

tuyển dụng 

05 
Trần Thanh Tùng 

(H08.5-240925-0006) 
08/06/1999  

02 Lê Văn Chân, 

phường Quang Trung, 

TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Cử nhân 

Luật 

Quốc tế 

 

Ứng dụng 

CCTT cơ 

bản 

Không 052099004808 

Vị trí tuyển dụng 

trong Phiếu đăng 

ký dự tuyển 

không phù hợp 

 

Tổng cộng: 05 thí sinh 
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